	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 31/12/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-251229-0003
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	TRẦN THỊ THẮNG
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0395542536
	29/12/2025 08:19:43
	14/01/2026 08:18:59
	31/12/2025 16:02:06
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-251229-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0336568031
	29/12/2025 08:48:47
	30/12/2025 08:48:00
	29/12/2025 10:42:06
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	3
	H56.140-251229-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LOAN
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0963459761
	29/12/2025 08:50:52
	30/12/2025 08:50:00
	29/12/2025 10:41:59
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	4
	H56.140-251229-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Văn Hồng
	Thôn Tây Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975393657
	29/12/2025 08:57:03
	30/12/2025 08:56:59
	29/12/2025 10:41:44
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	5
	H56.140-251229-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI VĂN CHIỂN
	THÔN LÊ GIANG, Tỉnh Thanh Hóa
	0387615523
	29/12/2025 08:58:23
	30/12/2025 08:58:00
	29/12/2025 10:41:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	6
	H56.140-251229-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN THỰC
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0979872739
	29/12/2025 09:04:06
	30/12/2025 09:03:59
	29/12/2025 10:41:36
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	7
	H56.140-251229-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0822662678
	29/12/2025 09:04:40
	30/12/2025 09:03:59
	29/12/2025 10:41:26
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	8
	H56.140-251229-0010
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251229-0300)
	
	TRƯƠNG PHÚ THÀNH PHÁT
	Thôn Tháng Mười
	0329611088
	29/12/2025 09:08:47
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 13:37:50
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-251229-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN TỰ
	THÔN HỒNG KỲ, Tỉnh Thanh Hóa
	0866656902
	29/12/2025 09:14:04
	30/12/2025 09:13:59
	29/12/2025 10:41:17
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	10
	H56.140-251229-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ NGUYỆT
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0397198681
	29/12/2025 09:15:53
	30/12/2025 09:15:00
	29/12/2025 10:44:55
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	11
	H56.140-251229-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ THỊ LAN
	THÔN 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0988369002
	29/12/2025 09:20:30
	30/12/2025 09:20:00
	30/12/2025 08:55:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-251229-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ DUNG
	THÔN TIỀN THÔN, Tỉnh Thanh Hóa
	0337632289
	29/12/2025 09:38:46
	30/12/2025 09:37:59
	29/12/2025 10:44:47
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	13
	H56.140-251229-0018
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251229-0690)
	
	Đỗ Văn Sỡi
	THÔN QUANG TRUNG
	0988323866
	29/12/2025 09:49:05
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 13:37:50
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-251229-0016
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251229-0553)
	
	Phan Văn Dậu
	Thôn Tây Xuân Vi
	0912158535
	29/12/2025 09:49:12
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 13:37:50
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-251229-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	ĐỖ VĂN LUẬN
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967646375
	29/12/2025 09:53:35
	30/12/2025 09:52:59
	30/12/2025 08:55:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-251229-0019
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251229-1295)
	
	Cao Văn Chí Kiên
	THÔN LIÊN HÀ
	0356415214
	29/12/2025 09:56:46
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 13:37:50
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-251229-0021
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO VĂN BẮC
	THÔN LIÊN HÀ, Tỉnh Thanh Hóa
	0356415214
	29/12/2025 09:58:29
	30/12/2025 09:58:00
	30/12/2025 08:55:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-251229-0022
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	BÁCH THỊ HUỆ
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0912158535
	29/12/2025 10:15:50
	30/12/2025 10:15:00
	30/12/2025 08:55:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-251229-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN QUANG TRUNG
	271 Lê Duẩn, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0378174267
	29/12/2025 10:24:01
	30/12/2025 10:24:00
	30/12/2025 08:55:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-251229-0024
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ LAN
	THÔN 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0988369002
	29/12/2025 10:24:08
	05/01/2026 10:24:00
	30/12/2025 08:55:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-251227-0004
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	TRẦN THỊ OANH
	Thôn 6, Xã Xuân Bình, Tỉnh Thanh Hóa
	0763073185
	29/12/2025 13:38:07
	26/01/2026 13:37:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.140-251227-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ OANH
	Thôn 6, Xã Xuân Bình, Tỉnh Thanh Hóa
	0763073185
	29/12/2025 13:38:14
	30/12/2025 13:37:59
	30/12/2025 08:55:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-251229-0025
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ VĂN THỤ
	59/158 Đường 102, Khu phố 22, Tỉnh Thanh Hóa
	0971733371
	29/12/2025 14:16:20
	05/01/2026 14:16:00
	30/12/2025 08:55:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-251229-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ CHUNG
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0395831637
	29/12/2025 14:28:12
	30/12/2025 14:28:00
	29/12/2025 16:54:06
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	25
	H56.140-251229-0032
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN GIANG
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0368337145
	29/12/2025 14:58:57
	30/12/2025 14:58:00
	29/12/2025 16:54:00
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	26
	H56.140-251229-0033
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HOÀNG THỊ HƯƠNG
	thôn tháng mười, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0971391627
	29/12/2025 14:59:18
	30/12/2025 14:58:59
	29/12/2025 16:53:54
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	27
	H56.140-251229-0038
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	CHU TẤT TIẾN
	THÔN ĐÔNG TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978273684
	29/12/2025 15:37:02
	30/12/2025 15:37:00
	30/12/2025 08:55:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-251229-0041
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN TÔN CƯỜNG
	Trại giam Đồng Sơn, 04 Nguyễn Kim Chi, Đồng Sơn, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Thanh Hóa
	0359908765
	29/12/2025 15:37:45
	30/12/2025 15:37:00
	29/12/2025 16:53:48
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	29
	H56.140-251229-0039
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ BÁ TRỌNG
	Thôn 2, Tỉnh Thanh Hóa
	0364675016
	29/12/2025 15:47:30
	30/12/2025 15:46:59
	31/12/2025 08:19:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-251229-0043
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ TRANG
	THÔN PHÚ XUÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0347212534
	29/12/2025 15:58:41
	30/12/2025 15:58:00
	30/12/2025 08:55:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-251229-0044
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ CÔNG LƯƠNG
	Thôn 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0888339228
	29/12/2025 15:58:46
	30/12/2025 15:58:00
	30/12/2025 08:55:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-251229-0036
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251229-1730)
	
	Chu Tất Báu
	Thôn đông tân
	0978273684
	29/12/2025 16:02:26
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 11:05:36
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	33
	H56.140-251229-0046
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ CÔNG LƯƠNG
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0888339228
	29/12/2025 16:11:04
	30/12/2025 16:11:00
	29/12/2025 16:53:41
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	34
	H56.140-251229-0047
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN VIỆT
	THÔN XUÂN PHỤ, Tỉnh Thanh Hóa
	0327000360
	29/12/2025 16:11:22
	30/12/2025 16:11:00
	29/12/2025 16:53:35
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	35
	H56.140-251229-0049
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	NGUYỄN VĂN TRUNG
	THÔN 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0397319201
	29/12/2025 16:17:27
	04/02/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-251229-0045
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	TRƯƠNG NGỌC TOÁN
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0358677284
	29/12/2025 16:17:34
	04/02/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	37
	H56.140-251229-0042
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Lê trung tiến
	Thôn Đức tiến , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986146314
	29/12/2025 16:17:41
	04/02/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-251229-0040
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	LÊ THỊ TUYỀN
	THÔN 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0372089119
	29/12/2025 16:17:48
	04/02/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	39
	H56.140-251229-0037
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Phùng thị nho
	Thôn Hồng Kỳ , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0387101055
	29/12/2025 16:17:55
	04/02/2026 16:17:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	40
	H56.140-251229-0035
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	TRƯƠNG KHẢ NGÂN
	Thôn đại long, xã hoằng thanh, tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0392826709
	29/12/2025 16:18:03
	04/02/2026 16:18:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	41
	H56.140-251229-0034
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	TRẦN VĂN SÁNH
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0366089695
	29/12/2025 16:18:11
	04/02/2026 16:18:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-251229-0031
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	nguyễn thị hạnh
	thôn sao vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0867778701
	29/12/2025 16:18:17
	04/02/2026 16:18:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-251229-0030
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Trương mỹ anh
	Thôn đại long, xã hoằng thanh, tỉnh thanh hoá, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0392826709
	29/12/2025 16:18:24
	04/02/2026 16:18:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	44
	H56.140-251229-0027
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Nguyễn xuân cải
	Thôn sao vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0966771114
	29/12/2025 16:18:31
	04/02/2026 16:18:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	45
	H56.140-251229-0029
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Nguyễn văn hiếu
	Thôn quang trung, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0962427388
	29/12/2025 16:18:38
	04/02/2026 16:18:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	46
	H56.140-251229-0048
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN VĂN VIỆT
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0327000360
	29/12/2025 16:25:25
	05/01/2026 16:25:00
	30/12/2025 08:55:49
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	47
	H56.140-251229-0050
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	CHU THỊ ÁNH TUYẾT
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978239161
	29/12/2025 16:28:29
	30/12/2025 16:27:59
	30/12/2025 08:55:49
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	48
	H56.140-251229-0006
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Trương Công Hà
	Thôn Lê Giang, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0567869678
	29/12/2025 16:35:56
	28/01/2026 16:34:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	49
	H56.140-251229-0008
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Cao Xuân Hùng
	Thôn Phú Xuân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0567869678
	29/12/2025 16:41:09
	28/01/2026 16:41:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	50
	H56.140-251229-0052
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	ĐỖ THỊ HÒE
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0383738045
	29/12/2025 16:41:16
	26/01/2026 16:41:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	51
	H56.140-251229-0051
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251229-1975)
	
	Chu Ngọc Phú
	Thôn Lê lợi
	0978239161
	29/12/2025 16:43:07
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 11:05:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	52
	H56.140-251229-0009
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Kim Tuyến
	Phố Quang Trung , Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0567869678
	29/12/2025 16:44:49
	28/01/2026 16:44:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	53
	H56.140-251230-0002
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	CAO THỊ YẾN
	Xóm Tân Phúc, Tỉnh Nghệ An
	0868612379
	30/12/2025 08:43:01
	08/01/2026 08:43:00
	30/12/2025 15:18:26
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	54
	H56.140-251227-0003
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU THỊ MỸ DUYÊN
	Thôn lê Lợi, Tỉnh Thanh Hóa
	0345861392
	30/12/2025 08:43:07
	31/12/2025 08:43:00
	31/12/2025 08:19:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	55
	H56.140-251230-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO VĂN TRÌNH
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0975998031
	30/12/2025 08:57:31
	31/12/2025 08:56:59
	30/12/2025 10:51:14
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	56
	H56.140-251230-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ PHÚ DŨNG
	THÔN LIÊN HÀ, Tỉnh Thanh Hóa
	0985590080
	30/12/2025 09:01:15
	31/12/2025 09:01:00
	30/12/2025 10:57:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	57
	H56.140-251230-0007
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964050052
	30/12/2025 09:33:56
	08/01/2026 09:33:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	58
	H56.140-251230-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ HỒNG
	Nguyễn văn tiến. Sinh năm 1962. Đại thượng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0387237859
	30/12/2025 09:37:11
	31/12/2025 09:37:00
	31/12/2025 16:05:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	59
	H56.140-251230-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ VY
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0964192899
	30/12/2025 09:41:13
	31/12/2025 09:41:00
	30/12/2025 10:02:34
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	60
	H56.140-251230-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ HỒNG
	Nguyễn văn tiến. Sinh năm 1962. Đại thượng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964165049
	30/12/2025 09:43:03
	31/12/2025 09:43:00
	30/12/2025 09:53:55
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	61
	H56.140-251230-0013
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-1524)
	
	Lê Ngọc Nhật Minh
	Thôn 1
	0399077889
	30/12/2025 09:53:42
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 15:18:25
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	62
	H56.140-251230-0015
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ VY
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964192899
	30/12/2025 10:02:52
	06/01/2026 10:01:59
	31/12/2025 16:05:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	63
	H56.140-251230-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ NGỌC TIẾN
	Thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0399077889
	30/12/2025 10:05:31
	31/12/2025 10:05:00
	31/12/2025 08:19:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	64
	H56.140-251230-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Văn Hùng
	Thôn Tây hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0992738327
	30/12/2025 11:01:16
	31/12/2025 11:01:00
	30/12/2025 16:55:02
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	65
	H56.140-251229-0053
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	LÊ THỊ BÌNH
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0522076441
	30/12/2025 13:34:28
	05/02/2026 13:33:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	66
	H56.140-251230-0001
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Phùng thị thanh
	Thôn phú xuân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967963711
	30/12/2025 13:34:33
	05/02/2026 13:33:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	67
	H56.140-251230-0019
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN TÀI
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0378301097
	30/12/2025 14:26:16
	31/12/2025 14:26:00
	31/12/2025 08:44:15
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	68
	H56.140-251230-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO THỊ HƯƠNG
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865032956
	30/12/2025 14:34:37
	31/12/2025 14:33:59
	31/12/2025 08:44:15
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	69
	H56.140-251230-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI LÊ NGỌC LAN
	THÔN LIÊN HÀ, Tỉnh Thanh Hóa
	0363306838
	30/12/2025 14:35:11
	31/12/2025 14:35:00
	30/12/2025 16:54:56
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	70
	H56.140-251230-0023
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964050052
	30/12/2025 15:03:48
	08/01/2026 15:03:00
	31/12/2025 08:19:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	71
	H56.140-251230-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0384454787
	30/12/2025 15:20:19
	31/12/2025 15:20:00
	30/12/2025 16:54:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	72
	H56.140-251230-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHÙNG VĂN CƯƠNG
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0848729858
	30/12/2025 15:20:42
	31/12/2025 15:20:00
	30/12/2025 16:54:43
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	73
	H56.140-251230-0032
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG
	THÔN XUÂN PHỤ xã Hoằng thanh tỉnh thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hóa
	0392056081
	30/12/2025 15:31:07
	31/12/2025 15:31:00
	31/12/2025 08:44:15
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	74
	H56.140-251230-0017
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch,
	
	LÊ VĂN CẢNH
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0963949579
	30/12/2025 15:33:56
	31/12/2025 15:33:00
	31/12/2025 08:44:14
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	75
	H56.140-251230-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN ĐÌNH ĐÔ
	THÔN YÊN TẬP, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0941987456
	30/12/2025 16:01:06
	31/12/2025 16:00:59
	31/12/2025 08:19:38
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	76
	H56.140-251230-0035
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0392056081
	30/12/2025 16:01:46
	26/01/2026 16:00:59
	31/12/2025 08:19:38
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	77
	H56.140-251230-0018
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-3204)
	
	LÊ NGUYỄN NGỌC VY
	THÔN SAO VÀNG
	0378301097
	30/12/2025 16:08:24
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 13:43:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	78
	H56.140-251230-0021
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-3483)
	
	NGUYỄN VĂN QUANG ĐẠT
	THÔN SAO VÀNG
	0865032956
	30/12/2025 16:08:30
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 13:43:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	79
	H56.140-251230-0033
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-4553)
	
	NGUYỄN BÌNH AN
	THÔN YÊN TẬP
	0941987456
	30/12/2025 16:08:36
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 13:43:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	80
	H56.140-251230-0037
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ THÚY
	THÔN 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0354889672
	30/12/2025 16:11:54
	26/01/2026 16:11:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	81
	H56.140-251230-0027
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	THÔN 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0976008176
	30/12/2025 16:12:03
	26/01/2026 16:11:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	82
	H56.140-251230-0038
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251230-1505)
	
	CAO VĂN MINH
	thôn Phú Xuân
	0971790639
	30/12/2025 16:23:27
	31/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 13:43:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	83
	H56.140-251230-0039
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ LIỀN
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0336148260
	30/12/2025 16:23:33
	06/01/2026 16:22:59
	31/12/2025 08:19:38
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	84
	H56.140-251230-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM NGỌC HƯNG
	THÔN LÊ GIANG, Tỉnh Thanh Hóa
	0355946168
	30/12/2025 16:28:58
	31/12/2025 16:27:59
	30/12/2025 16:54:37
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	85
	H56.140-251231-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG MINH BÀI
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0992739273
	31/12/2025 08:47:53
	05/01/2026 08:46:59
	31/12/2025 10:26:56
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	86
	H56.140-251231-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LỮ VĂN TỚI
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0966336254
	31/12/2025 08:48:10
	05/01/2026 08:48:00
	31/12/2025 08:56:41
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	87
	H56.140-251230-0041
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	TRƯƠNG NGỌC ĐỨC
	Thôn Đông Tây Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0387551128
	31/12/2025 09:08:26
	27/01/2026 09:07:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	88
	H56.140-251231-0011
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ XUÂN HÒA
	thôn 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0328455965
	31/12/2025 10:28:49
	09/01/2026 10:28:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	89
	H56.140-251231-0007
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRẦN THỊ DIỆU
	Thôn 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0368369671
	31/12/2025 10:30:51
	26/01/2026 10:30:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	90
	H56.140-251231-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Trung Hải
	Thôn 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0934428056
	31/12/2025 10:37:02
	05/01/2026 10:37:00
	31/12/2025 14:44:57
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	91
	H56.140-251231-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO VĂN TUẤN
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0392252377
	31/12/2025 10:38:10
	05/01/2026 10:37:59
	31/12/2025 14:44:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	



